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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 26/05/2025 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.5 18:25 22:15
3.3 01:10 04:15
2 06:36 10:00

3.5 11:57 15:15
0.1 19:08 23:00
3.5 02:11 05:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Dũng MAERSK NACKA 9.9 172 25,514 P/s3 - CL7 00:00 //0300 A3-A5

2 P.Cần SKY SUNSHINE 9 172 17,853 P/s3 - CL4-5 10:00 //0800 CL5
cũ A5-DT07

3 V.Dũng -
N.Trường SITC INCHON 9.1 162 13,267 P/s3 - CL3 05:00 //0800 A2-08

4 K.Toàn -
H.Thanh INTERASIA ADVANCE 9.7 172 17,515 P/s3 - CL1 10:30 //1330 A1-A6

5 Quân - M.Tùng SPIL NIRMALA 10.5 212 26,638 P/s3 - CL5 10:00 //1400. CL6
cũ A1-A6

6 H.Trường SAWASDEE SPICA 9.7 172 17,500 P/s3 - BP6 10:00 //1400 A2-A3

7 T.Tùng MONICA 8.4 172 17,801 P/s3 -
BNPH1 18:00 //1430. CL C

cũ A5-DT07

8 Giang SINOTRANS TIANJIN 6.7 144 9,930 H25 - TCHP 18:00 SR 12-CSG98

9 Đ.Chiến HAI BAO 3 59 299 P/s1 - CL2 18:00 08

10 Đảo AMOUREUX 8.5 172 17,785 P/s3 - CL3 18:30 //2130 A5-08

11 P.Thùy - Trung RACHA BHUM 8.6 211 32,190 P/s3 - CL4 19:00 //2230 A1-A6

12 P.Thành YM INSTRUCTION 9.4 173 16,488 P/s3 -
BNPH1 05:30 MT A3-A5


